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1 LÊ VĂN HÙNG 15/11/1996 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KT KIẾN TRÚC 2023
5120/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
917/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017079 DDK.7.001.23

Nghiên cứu giải pháp kiến trúc nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng năng lượng của công trình khách sạn bằng phương pháp 

mô phỏng

2
TRẦN THỊ THƯƠNG 

HUYỀN
07/12/1989 Quảng Trị Nữ Kinh

Việt 
Nam

K39.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4903/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
917/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0016986 DDK.7.002.23

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý công tác bảo trì các 
công trình nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng

3 ĐẶNG VĨNH THÀNH 18/8/1990 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4898/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
917/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0016987 DDK.7.003.23

Xây dựng quy trình quản lý quy hoạch các dự án xây dựng 
trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

4 NGUYỄN NGỌC BÀNG 02/8/1995
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K40.KCK
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ
2023

4799/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/12/2022

19/12/2022
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0016988 DDK.7.004.23

Nghiên cứu ảnh hưởng gá đặt đến kết quả đo trên máy đo tọa 
độ CMM

5 TRẦN THANH THI 06/8/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
4061/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2022

05/11/2022
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017080 DDK.7.005.23

Số hóa dữ liệu tai nạn giao thông địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
phục vụ phân tích các yếu tố tác động đến mức độ thương 

vong do tai nạn giao thông 

6 LÊ NHƯ THIÊN 16/11/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
4060/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2022

05/11/2022
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017081 DDK.7.006.23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp khôi phục cầu Bến Đá 
Km5+835 Tuyến ĐT.624, tỉnh Quảng Ngãi

7 PHAN THÀNH THỦ 22/4/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
4062/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2022

05/11/2022
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017082 DDK.7.007.23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp khôi phục cầu Nước Rùa, 
Km32+800, tuyến ĐT.628, tỉnh Quảng Ngãi

8 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 25/10/1995 Nghệ An Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
4063/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/10/2022

05/11/2022
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Xuất sắc DND.7.0016992 DDK.7.008.23 Nghiên cứu chế tạo bê tông truyền sáng cường độ cao
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9 TRẦN VĂN NAM 10/5/1984 Thanh Hóa Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2023
5221/QĐ-ĐHBK 
ngày 30/12/2022

19/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017083 DDK.7.009.23

Ứng dụng sản phẩm mưa viễn thám trong mô hình thủy văn để 
cảnh báo lũ cho hồ Tả Trạch.

10 NGUYỄN VĂN HẢI 27/6/1978 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4897/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017084 DDK.7.010.23

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả 
trong kiểm toán dự án đầu tư công tại thành phố Đà Nẵng

11 PHẠM VĂN KHÁNH 28/02/1980 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4901/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0016995 DDK.7.011.23

Phân tích nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao 
hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công các công trình xây dựng 

tại một số địa phương khu vực miền Trung

12 NGUYỄN MINH LONG 26/11/1994 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4904/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017085 DDK.7.012.23

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả gia cường cột bê tông cốt 
thép tiết diện vuông sử dụng vải sợi composite cường độ cao

13 PHẠM ĐỨC MẠNH 24/11/1982 Thái Bình Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4902/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0016997 DDK.7.013.23

Nghiên cứu áp dụng phương pháp ra quyết định MCDM hỗ 
trợ doanh nghiệp lựa chọn dự án đầu tư khu đô thị mới trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên

14 PHẠM VIỆT TÂM 28/11/1978 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4899/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0016998 DDK.7.014.23

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tu bổ 
di tích tại Khu phố cổ Hội An

15 VÕ THỊ DIỆU THU 09/10/1995 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4900/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

12/02/2023
918/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017086 DDK.7.015.23

Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả của việc xác định giá đất tại thành phố Đà Nẵng

16 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 10/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh
Việt 
Nam

K41.CSH
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC
2023

4071/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/10/2022

17/12/2022
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017087 DDK.7.016.23

Phân tích đặc điểm trình tự nucleotide gen HV2 trên vùng D-
loop ty thể, khối lượng protein tổng số huyết tương và một số 

yếu tố liên quan đến người bệnh có bệnh lý mạch vành
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17
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

SƯƠNG
18/12/1994 Quảng Trị Nữ Kinh

Việt 
Nam

K41.CSH
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC
2023

4070/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/10/2022

17/12/2022
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017001 DDK.7.017.23

Chế tạo và đánh giá tiềm năng xử lý nước thải của nhựa sinh 
học từ keratin của lông gà và polyvinyl alcohol

18 HOÀNG THANH TRUNG 14/4/1991 Quảng Bình Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.CSH
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC
2023

4069/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/10/2022

17/12/2022
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017002 DDK.7.018.23

Nghiên cứu tác động của cao chiết lá vối (Cleistocalyx 
operculatus) lên một số vi khuẩn gây nhiễm trùng thường gặp

19 HỒ CÔNG 20/8/1972 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5085/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017003 DDK.7.019.23

Phân tích an toàn vận hành lưới điện truyền tải 220kV khu 
vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn đến 2025

20 LÊ VĂN ĐỨC 21/12/1980
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5101/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017088 DDK.7.020.23

Tính toán và đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện 
trung áp Điện lực Nam Sông Hương giai đoạn 2021-2025

21 PHẠM THỊ QUỲNH GIAO 17/02/1985
Thừa Thiên 

Huế
Nữ Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5091/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017089 DDK.7.021.23

Nghiên cứu các giải pháp kinh doanh và nâng cao độ tin cậy 
để cải thiện doanh thu và tiếp cận khách hàng sử dụng điện

22
NGUYỄN TRƯỜNG 

GUYNH
21/4/1992 Quảng Trị Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5083/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017090 DDK.7.022.23

Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư nâng cao khả năng mang tải 
đường dây 110kV Đắk Hà – TBA 220kV Kon Tum

23 LÊ VĂN ĐẠI HẢI 29/4/1991
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5095/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017115 DDK.7.023.23

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ DAS để nâng cao độ tin 
cậy cho lưới điên phân phối Quảng Điền

24 TRƯƠNG CÔNG HIẾU 30/10/1994
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5098/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017092 DDK.7.024.23

Tính toán và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vận 
hành lưới điện thuộc điện lực A Lưới, Công ty Điện lực Thừa 

Thiên Huế
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25 BÙI TÁ HÒA 19/10/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5102/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017116 DDK.7.025.23

Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao chất lượng điện áp của 
lưới điện 220kV khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận

26 TRẦN VĂN HỒNG 05/02/1990
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5108/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017094 DDK.7.026.23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho 
lưới điện phân phối Điện lực Bắc Sông Hương

27 NGUYỄN VĂN HÙNG 24/11/1981
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5093/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017095 DDK.7.027.23

Nghiên cứu tính toán và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng 
lượng cho Công ty TNHH Xi măng LUKS (Việt Nam)

28 DƯƠNG BÁ KHÁNH 09/11/1988 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5105/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017096 DDK.7.028.23

Phân tích sự cố ngẫu nhiên và đề xuất giải pháp để đảm bảo 
an toàn vận hành lưới điện Công ty Truyền tải điện 2

29 BÙI KHẮC KHOAI 15/8/1972
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5084/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017006 DDK.7.029.23

Ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo Multilayer Perceptron 
(MLP) để dự báo công suất phát ngắn hạn của nhà máy điện 

mặt trời

30 LẠI QUANG LÂM 01/5/1982
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5092/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017005 DDK.7.030.23

Tính toán và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới 
điện phân phối khu vực huyện Nam Đông

31 PHAN THANH LÂM 26/10/1980
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5087/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017015 DDK.7.031.23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế lưới 
điện phân phối Điện lực Hương Trà

32 HỒ HỮU ANH LINH 20/3/1995
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5111/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017016 DDK.7.032.23

Nghiên cứu ảnh hưởng của điện mặt trời mái nhà đến công tác 
vận hành các xuất tuyến 472 và 473 trạm biến áp 110kV 

Phong Điền 
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33 VĂN HỒ HOÀI NAM 18/9/1981
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5100/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017017 DDK.7.033.23

Đề xuất giải pháp nâng cấp hệ thống SCADA/DMS để nâng 
cao độ tin cậy lưới điện phân phối khu vực Bắc Thành phố 

Huế

34 NGUYỄN ĐẠI PHÚC 12/10/1970
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5109/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017018 DDK.7.034.23

Nghiên cứu ứng dụng dự báo phụ tải và quản lý nhu cầu để 
thực hiện điều chỉnh phụ tải điện tại Công ty Điện lực Thừa 

Thiên Huế

35 LÊ TẤN PHƯỚC 23/6/1988
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5088/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017097 DDK.7.035.23

Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy 
khi có sự tham gia của nguồn điện mặt trời áp mái tại Điện lực 

Phong Điền

36 NGUYỄN XUÂN PHƯỚC 14/3/1984
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5107/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017020 DDK.7.036.23

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến 
lưới điện phân phối Huyện Nam Đông

37
HUỲNH NGỌC NGUYÊN 

PHƯƠNG
24/6/1993

Thừa Thiên 
Huế

Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5086/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017021 DDK.7.037.23

Nghiên cứu tính toán, đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện 
năng lưới điện phân phối khu vực Nam Sông Hương khi có sự 

tham gia của nguồn năng lượng mặt trời

38 NGUYỄN THANH QUÝ 12/8/1994
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5090/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017117 DDK.7.038.23

Nghiên cứu quản lý nhu cầu phụ tải điện (DSM) và điều chỉnh 
phụ tải điện (DR) tại khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên 

Huế  

39 NGUYỄN NHƯ SƠN 18/7/1981
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5103/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017118 DDK.7.039.23

Tái cấu trúc lưới điện để nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện 
huyện Phú Lộc

40
NGUYỄN KHẮC 

TRƯỜNG TÂN
10/8/1991

Thừa Thiên 
Huế

Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5104/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017024 DDK.7.040.23

Các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối 
Điện lực Phú Vang – Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2022-2025. 
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41 PHAN TRƯỜNG THÀNH 17/9/1981
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5110/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017100 DDK.7.041.23

Ứng dụng thu thập dữ liệu công tơ từ xa trong việc tính toán 
tổn thất điện năng lưới điện phân phối 22kV Điện lực Phú Lộc

42 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 20/7/1978
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5094/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017026 DDK.7.042.23

Tính toán đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới 
điện phân phối Điện Lực Quảng Điền

43 TRẦN VĂN TRÍ 01/01/1991
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5089/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017119 DDK.7.043.23

Tính toán độ tin cậy và đề xuất phối hợp các giải pháp nâng 
cao độ tin cậy lưới điện phân phối khu vực huyện Phú Lộc

44 PHẠM TẤN TRUNG 11/4/1992
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5106/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017028 DDK.7.044.23

Nghiên cứu tối ưu hóa việc điều tiết nguồn năng lượng mặt 
trời tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

45 NGUYỄN MINH TUẤN 09/10/1986
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5096/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017029 DDK.7.045.23

Tính toán phối hợp bảo vệ rơ le và đề xuất giải pháp tự động 
hóa lưới điện phân phối Điện lực Hương Thủy

46 DƯƠNG MẠNH TUỆ 01/6/1991
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5099/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017030 DDK.7.046.23

Giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối 
Điện lực Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

47 LÊ NGUYỄN NGỌC VINH 20/3/1995
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5097/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
919/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017120 DDK.7.047.23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới 
điện 22kV Điện lực Phú Vang khi có sự tham gia của các 

nguồn điện phân tán

48 ĐỖ NHƯ BẢO 20/4/1981 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5121/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017032 DDK.7.048.23

Phân tích giá trị văn hóa, kiến trúc thông qua nghiên cứu về 
đình làng Việt Nam, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống của dân tộc. (Trường hợp: Đình làng Đà 
Nẵng, giai đoạn từ 1975 đến nay)
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49 NGUYỄN TIẾN CHUNG 29/9/1992 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5122/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017121 DDK.7.049.23

Nghiên cứu và đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị 
sử dụng nhà ở ba gian làng cổ Lộc Yên 

50 TRẦN VĂN HẠ 21/9/1993 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5123/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017034 DDK.7.050.23

Nghiên cứu ứng dụng gỗ biến tính nhiệt trong trùng tu kiến 
trúc cổ, nghiên cứu trường hợp nhà cổ Hội An

51 NGUYỄN THỊ HIỀN 31/7/1984 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5124/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017035 DDK.7.051.23

Nhận diện sự giao thoa văn hóa kiến trúc Pháp - Việt, trường 
hợp các công trình thuộc địa Pháp tại Huế

52 VÕ THỊ HUỆ 03/5/1991 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5131/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017036 DDK.7.052.23

Nghiên cứu không gian kiến trúc trường mầm non tại thành 
phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp tổ chức cảnh quan phù 

hợp

53 PHAN HẠNH LIÊN 25/01/1995
Thừa Thiên 

Huế
Nữ Kinh

Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5125/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017037 DDK.7.053.23

Nghiên cứu tính khả thi và ứng dụng của mô hình Zero Energy 
Building (ZEB) trong thiết kế văn phòng ở miền Trung Việt 

Nam

54 PHAN VĂN NAM 10/9/1989 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5126/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017038 DDK.7.054.23

Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cho khu vực trung tâm 
thành phố Đà Nẵng dựa trên luật Smartcode

55
PHÙNG HỮU HOÀNG 

THAO
08/8/1995 Đà Nẵng Nam Kinh

Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5127/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017039 DDK.7.055.23

Nghiên cứu về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng không 
gian kiệt, hẻm trong thiết kế đô thị khu vực quận Hải Châu 

thành phố Đà Nẵng

56 NGUYỄN ĐÌNH TỨ 08/4/1985 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5128/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017040 DDK.7.056.23

Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc dựa trên luật Smartcode: 
Ứng dụng cho trục đường Võ Chí Công, tỉnh Quảng Nam
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57 TRƯƠNG ANH VƯƠNG 25/8/1990
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5129/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017041 DDK.7.057.23

Ứng dụng kiến trúc nhà rường vào thiết kế nhà ở hiện đại tại 
thành phố Huế

58
NGUYỄN THỊ KHÁNH 

VY
13/7/1995 Đà Nẵng Nữ Kinh

Việt 
Nam

K42.KT KIẾN TRÚC 2023
5130/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

31/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017042 DDK.7.058.23

Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc tổ chức không gian sinh 
hoạt cộng đồng trong khu ở tại Đà Nẵng, nhằm tăng chất 

lượng sống của người dân đô thị

59 LƯƠNG PHÚ NHÂN 13/02/1993 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

5112/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2022

07/01/2023
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017043 DDK.7.059.23

Tính toán đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện gió đến chế độ 
vận hành của hệ thống điện 220kV miền Trung

60 LÊ DUY LÂM 04/02/1994 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KTM
KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG
2023

4845/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/12/2022

17/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017044 DDK.7.060.23

Đánh giá mức độ tích lũy và rủi ro sinh thái một số PCB và 
OCP trong trầm tích mặt tại cửa An Hòa thuộc sông Trường 

Giang, tỉnh Quảng Nam

61
LASITTHIPHON 

PHUDVILAI
15/5/1991 Lào Nam Lào Lào K42.KTM

KỸ THUẬT 
MÔI TRƯỜNG

2023
4848/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/12/2022

17/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017122 DDK.7.061.23

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện 
Salavan, tỉnh Salavan, Lào

62
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

TRANG
25/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Việt 
Nam

K42.KTM
KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG
2023

4846/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/12/2022

17/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017046 DDK.7.062.23

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại Khu công 
nghiệp VSIP – Quảng Ngãi

63 CÙ ĐÌNH TRÍ 10/01/1994 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KTM
KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG
2023

4847/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/12/2022

17/12/2022
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017047 DDK.7.063.23

Kiểm kê khí thải từ hoạt động đốt rơm rạ tại các khu vực 
thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

64 VÕ HỒNG LAM 02/11/1985 Hà Tĩnh Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
373/QĐ-ĐHBK 
ngày 02/02/2023

11/02/2023
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017048 DDK.7.064.23

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy trình vận hành, duy tu 
bảo dưỡng đối với công trình cầu và hầm trên tuyến đường 

cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
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65 HỒ VĂN NHẬT PHONG 23/9/1997
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K42.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
372/QĐ-ĐHBK 
ngày 02/02/2023

11/02/2023
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017049 DDK.7.065.23

Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu nhẹ đến một số đặc 
tính cơ lý của mẫu hình trụ tròn bê tông nhẹ chịu nén bằng 

phương pháp mô phỏng số DEM

66 TRẦN LÊ MINH TÂM 05/9/1980 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
371/QĐ-ĐHBK 
ngày 02/02/2023

11/02/2023
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017050 DDK.7.066.23

Ứng dụng tường chắn đất có cốt tự chế tạo xây dựng đường 
dẫn đầu cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

67 TRẦN THANH TUYỀN 01/02/1987 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.XGT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
370/QĐ-ĐHBK 
ngày 02/02/2023

11/02/2023
920/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017051 DDK.7.067.23

Xác định ảnh hưởng của cốt liệu cao su và xỉ thép đến thông 
số nhiệt lý của cấp phối đá dăm gia cố xi măng

68 LÊ TRƯỜNG KHOA 25/12/1997 Gia Lai Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.CĐT (PFIEV)
KỸ THUẬT CƠ 

ĐIỆN TỬ
2023

4800/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/12/2022

19/12/2022
921/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017052 DDK.7.068.23

Mô phỏng và phân tích đặc điểm hư hỏng trong quá trình ép 
phun nhựa để sản xuất Antennas.

69 BÙI ĐỨC MẠNH 17/6/1991 Nam Định Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.CĐT (PFIEV)
KỸ THUẬT CƠ 

ĐIỆN TỬ
2023

4801/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/12/2022

19/12/2022
921/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017053 DDK.7.069.23

Ứng dụng điều khiển thích nghi mờ cải thiện quá trình cân 
bằng con lắc ngược.

70 NGUYỄN VĂN TUẤN 19/01/1990 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KTĐ.QN
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2023

3498/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/9/2022

09/10/2022
922/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017054 DDK.7.070.23

Tính toán đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới 
điện 110kV tỉnh Quảng Nam

71 TRẦN NHẬT ANH 28/10/1991 Cà Mau Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4220/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017055 DDK.7.071.23

Phân tích phương án móng hợp lý cho công trình nhà thấp 
tầng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

72 NGUYỄN HỮU DANH 29/11/1995 Vĩnh Long Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4212/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017056 DDK.7.072.23

Đánh giá sự phù hợp với yêu cầu phòng cháy của các bộ phận 
kết cấu công trình trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh 

Long
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73 NGUYỄN ĐẠI DŨNG 18/9/1996 Bến Tre Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4225/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017057 DDK.7.073.23

Gia cường nền đất yếu dưới tầng hầm sử dụng cọc xi măng 
đất phục vụ thiết kế và thi công phần ngầm nhà cao tầng khu 

vực Cần Thơ

74 NGUYỄN VĂN HÂN 12/5/1996 Tiền Giang Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4224/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017058 DDK.7.074.23

Đánh giá hiệu quả công tác đổ bê tông tại chỗ nhà nhiều tầng 
sử dụng các phương án ván khuôn khác nhau

75 TRẦN TRỌNG HIẾU 11/4/1996 Cà Mau Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4218/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017123 DDK.7.075.23

Nghiên cứu sản xuất bê tông Geopolymer với chất kết dính tro 
bay hoạt hóa kiềm sử dụng cát thường, nước thường

76 LÊ QUỐC KHÁNH 02/10/1995 Bạc Liêu Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4222/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017060 DDK.7.076.23

Nghiên cứu giải pháp áp dụng công nghệ Top-Base cho công 
trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

77 VÕ NGỌC HOÀNG MI 22/9/1995 Sóc Trăng Nữ Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4215/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017061 DDK.7.077.23

So sánh hiệu quả kinh tế giữa phương án kết cấu bê tông cốt 
thép toàn khối và lắp ghép - Trường hợp nhà liền kề

78 NGUYỄN TẤN PHÁT 05/3/1996 Vĩnh Long Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4221/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017062 DDK.7.078.23

Nghiên cứu phương pháp tính lún theo thời gian cho nền đất 
yếu được gia cố trụ đất xi măng

79 LÊ QUANG 06/12/1993 Vĩnh Long Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4216/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017106 DDK.7.079.23

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý an toàn lao 
động trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Long

80 LÊ HOÀNG THỊNH 14/6/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4213/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017064 DDK.7.080.23

Nghiên cứu sản xuất bê tông Geopolymer với chất kết dính tro 
bay hoạt hóa kiềm sử dụng cát biển, nước biển
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81 PHẠM NGỌC TIẾN 03/7/1995 Kiên Giang Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4211/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017065 DDK.7.081.23

Nghiên cứu giải pháp áp dụng công nghệ Top-Base cho công 
trình tại khu vực lấn biển tỉnh Kiên Giang

82 ĐẶNG MINH TOÀN 09/5/1996 Vĩnh Long Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4219/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017124 DDK.7.082.23

Phân tích thiết kế mái vòm bê tông trơn và có gân bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn

83 NGUYỄN HỮU TRỌNG 24/4/1996 Kiên Giang Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4214/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017067 DDK.7.083.23

So sánh đánh giá tiêu chuẩn thiết kế cột bê tông cốt thép chịu 
nén lệch tâm giữa TCVN 5574-2018 với ACI, AS, CEB có 

xét đến tính ổn định

84 LÊ VIỆT TRUNG 21/01/1977 Bạc Liêu Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4223/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017068 DDK.7.084.23

Nghiên cứu giải pháp thi công phần ngầm của các công trình 
xây dựng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình lân cận 

tại thành phố Cần Thơ

85 LÊ NHẬT TRƯỜNG 12/7/1987 Vĩnh Long Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.KXD.VL
KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG

2023
4217/QĐ-ĐHBK 
ngày 04/11/2022

12/11/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017125 DDK.7.085.23

Hoàn thiện quy trình giám sát thi công xây dựng công trình tại 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long

86 TRẦN VĂN NHIỀU 12/9/1991 Tiền Giang Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.XGT.VL

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

2023
3072/QĐ-ĐHBK 
ngày 05/8/2022

13/8/2022
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017126 DDK.7.086.23

Áp dụng mô hình xác suất phân tích, xử lý sạt trượt mái dốc 
cho các tuyến đê kết hợp đường giao thông trên địa bàn thị xã 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

87 LÊ ĐÔNG DUY 03/10/1992 Bình Dương Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4893/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017110 DDK.7.087.23

Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế việc chậm tiến độ thi 
công các công trình cải tạo, sửa chữa trường học sử dụng vốn 

đầu tư công trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một

88
NGUYỄN ĐÌNH THANH 

KHIẾT
31/8/1983 Bình Dương Nam Kinh

Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4889/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017111 DDK.7.088.23

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu 
không nung sử dụng cho các công trình dân dụng dưới 9 tầng 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương
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89 ĐẶNG VĂN TIÊN 16/02/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4890/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017073 DDK.7.089.23

Nghiên cứu giải pháp nâng cao quản lý chất lượng công tác 
khảo sát thiết kế dự án đầu tư xây dựng tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn tư vấn kiểm định xây dựng Bình Dương

90 BÙI VĂN TIỆP 31/01/1979 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4895/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017074 DDK.7.090.23

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực chỉ huy trưởng – tình 
huống tại một công ty xây dựng ở Bình Dương

91 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 23/12/1981 Bình Dương Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4894/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017075 DDK.7.091.23

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý 
trật tự xây dựng – trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

92 NGUYỄN HỮU TRÍ 10/10/1978 Bình Dương Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4891/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017112 DDK.7.092.23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất 
lượng thi công các công trình giao thông trên địa bàn thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

93 NGUYỄN DUY TÙNG 20/3/1980 Bình Dương Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4892/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Giỏi DND.7.0017113 DDK.7.093.23

Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một

94 PHẠM TRÍ VIỆT 27/3/1987 Bình Dương Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.QXD.BD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2023

4896/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/12/2022

08/01/2023
923/QĐ-ĐHBK ngày 

06/3/2023
Khá DND.7.0017127 DDK.7.094.23

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tỉ lệ cấp phép xây dựng 
cho các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Thủ 

Dầu Một
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